
 

I. ĐỌC THÀNH TIẾNG: 

Câu 1: Đọc các vần, tiếng: 

iêu yêu ưu ươu 

diểu yếu lựu hươu 

Câu 2: Đọc các từ ngữ: 

diều sáo yêu quý trái lựu hươu sao 

Câu 3: Đọc các câu: 

Bà yêu bé nhiều vì bé hiếu thảo. 

Dưới bờ suối có nhiều hươu nai. 

II. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP 

Câu 4: Điền vào chỗ trống: 

 
Câu 5: Nối ô chữ thích hợp: 

 
II. KIỂM TRA VIẾT 

Câu 6: Viết các vần: 

iêu yêu ưu ươu 

 
Câu 7: Viết các từ ngữ: 

diều sáo yêu quý trái lựu hươu sao 



 

 
Câu 8: Viết câu: 

Cừu ra bờ suối thấy bầy hươu nai. 

 
 


